THIẾT BỊ VẬT TƯ THI GIỎI NGHỀ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2019
	STT
	TÊN THIẾT BỊ VẬT TƯ
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	PLC MELSEC FX3U 48MT   220VAC
	01
	

	2
	Servo driver  MADHT1507E
	01
	

	3
	Servo motor  MHMD022G1U
	01
	

	4
	Cáp nguồn + cáp nối MADHT1507E với MHMD022G1U
	01 bộ 
	

	5
	Cảm biến từ GH1-F170NA
	02
	

	6
	Cảm biến từ  CS1-J
	03
	

	7
	Cảm biến từ  CS1-G
	03
	

	8
	Cảm biến từ  CS-9D
	03
	

	9
	Cảm biến từ  CS-15T
	03
	

	10
	Cảm biến từ HSM- D05NK
	03
	

	11
	Cảm biến quang  MHT15-N2317
	02
	

	12
	Cảm biến từ  OBM-D04NK
	02
	

	13
	Cảm biến từ  D-C73
	04
	

	14
	[bookmark: _GoBack]PLC MITSUBISHI FX 3U-32MR 220AC
	01
	

	15
	Mô đun analog        FX3U-3A-ADP
	01
	

	16
	Đầu cos kim 1mm
	 05 Bịch
( 100 cái)
	Theo mẫu

	17
	Đầu cos kim 0.6mm
	05 Bịch
( 100 cái)
	Theo mẫu

	18
	Đầu cos chẻ
	 05 Bịch
( 100 cái)
	Theo mẫu

	19
	Dây điều khiển ( đỏ )
	02 Cuộn
	Theo mẫu

	20
	Dây điều khiển ( đen )
	02 Cuộn
	Theo mẫu

	21
	Dây điều khiển ( xanh )
	02 Cuộn
	Theo mẫu

	22
	Dây rút
	 05 Bịch 
( 3x100)
	

	23
	Van khí nén 5/2    24VDC
	03
	01 cuộn coil

	24
	Van khí nén 5/2    24VDC
	03
	02 cuộn coil



